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Bệnh viêm màng não

Bệnh viêm màng não là gì?
Bệnh viêm màng não xảy ra với các trình trạng nhiễm trùng do vi khuẩn não mô cầu Neisseria meningitidis. Có hai loại bệnh viêm màng não chính: Viêm màng não mô cầu và viêm màng não cầu huyết.  Viêm màng não mô cầu là sự lây nhiễm mô (gọi là “màng não”) nằm quanh não và tủy sống. Viêm màng não cầu huyết là sự lây nhiễm máu và cũng có thể liên quan đến các bộ phận khác của cơ thể. 

Neisseria meningitidis là gì? 
Neisseria meningitidis là vi khuẩn bình thường có thể tìm thấy trong họng và mũi của con người. Có khoảng 5 đến 15% số người mang những vi khuẩn này mà không bị đau ốm vì chúng. Những người này có thể được gọi là “người mang mầm bệnh”. Người mang mầm bệnh chỉ có vi khuẩn trong một thời gian ngắn. Thường thường, vi khuẩn biến mất và những người này có thể tăng sự đề kháng đối với lây nhiễm trong tương lai. Trong những trường hợp hiếm hoi, vi khuẩn có thể đi vào máu và đi đến mô chung quanh tủy sống và não, gây bệnh nặng.

Vi khuẩn lan truyền như thế nào?
Vi khuẩn lan truyền từ người này sang người khác qua nước bọt (nước miếng). Quý vị tiếp xúc gần nước bọt của người bị nhiễm bệnh thì vi khuẩn mới lan truyền. Tiếp xúc gần bao gồm những việc như khi hôn, uống chung chai nước, dùng chung ly chén ăn/uống, hoặc hút chung thuốc lá với người nhiễm bệnh, hoặc ở gần người bệnh đang ho hoặc hắt hơi trong khoảng cách từ 3-6 feet. 

Bệnh viêm màng não được chẩn đoán như thế nào?
Người có dấu hiệu và triệu chứng bệnh được chẩn đoán bằng cách cấy vi khuẩn từ dịch tủy sống (viêm màng não mô cầu) hoặc máu (viêm màng não cầu huyết) trong phòng xét nghiệm. Có thể mất đến 72 giờ để có kết quả xét nghiệm. Đôi lúc có thể xét nghiệm sớm hơn bằng cách nhìn vào dịch tủy sống của một người dưới kính hiển vi. Xét nghiệm ban đầu thường được thực hiện dựa vào các dấu hiệu và triệu chứng trước khi có kết quả xét nghiệm.

Các dấu hiệu và triệu chứng bệnh là gì?
Viêm màng não mô cầu:
Các dấu hiệu và triệu chứng viêm màng não mô cầu bao gồm bị sốt cao bất ngờ, cứng cổ, nhức đầu, buồn nôn, ói mửa, và/hoặc bị lẫn lộn. Những thay đổi về thói quen chẳng hạn như bị lẫn lộn, buồn ngủ, và khó thức dậy là những triệu chứng quan trọng của bệnh này. Chứng phát ban có thể xuất hiện, thường là ở bàn tay và bàn chân. Ở trẻ em, dấu hiệu duy nhất của bệnh này có thể thấy là có dấu hiệu mệt mỏi hơn bình thường, dễ cáu gắt hơn bình thường, và ăn ít hơn bình thường. Trẻ em bị viêm màng não mô cầu thường bị sốt, nhưng đây không phải là dấu hiệu chắc chắn để tin là bị bệnh. Người có những triệu chứng này nên gặp nhân viên y tế ngay lập tức.
Viêm màng não cầu huyết: 
Các dấu hiệu và triệu chứng viêm màng não cầu huyết bao gồm sốt bất ngờ, ớn lạnh, và cảm thấy yếu mệt khác thường. Chứng phát ban có thể xuất hiện, thường là ở bàn tay và bàn chân. Người có những triệu chứng này nên gặp nhân viên y tế ngay lập tức.
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Điều trị những bệnh này bằng cách nào?
Thuốc kháng sinh được dùng để điều trị cho người bị viêm màng não mô cầu và viêm màng não cầu huyết. Những người đã tiếp xúc gần với người bệnh vào bất kỳ lúc nào trong hai tuần trước khi ngã bệnh có thể cũng cần dùng thuốc kháng sinh. Điều trị phòng ngừa cho tất cả những trường hợp tiếp xúc gần người bệnh nên bắt đầu càng sớm càng tốt nhưng tốt nhất là trong vòng 24 giờ sau khi xác định trường hợp bệnh.


Tại sao những người tiếp xúc gần với người bệnh cần phải được điều trị?
Những người đã tiếp xúc gần với người bị viêm màng não sẽ được điều trị bằng thuốc kháng sinh vì vi khuẩn gây bệnh có thể truyền từ người bệnh sang người khác bằng nước bọt (nước miếng) của người bị nhiễm bệnh. Thuốc kháng sinh sẽ diệt vi khuẩn và ngăn ngừa bệnh.

Có loại thuốc ngừa nào bảo vệ cho tôi khỏi bị nhiễm bệnh không?
Có, các thuốc ngừa viêm màng não có hóa trị bốn dạng polysacchride và dạng liên hợp bảo vệ chống lại 4 kiểu huyết thanh (nhóm con) A, C, W và Y, của bệnh viêm màng não.  Các thuốc ngừa viêm màng não nhóm huyết thanh B bảo vệ chống lại bệnh viêm màng não nhóm huyết thanh B. 

· Thuốc ngừa viêm màng não có hóa trị bốn dạng liên hợp (Menactra và Menveo) được khuyến nghị cho trẻ 11-12 tuổi và cho một số trẻ nhỏ tuổi hơn mắc một số bệnh lý nhất định như thiếu lá lách (bao gồm cả bệnh hồng cầu hình liềm), hoặc trước khi di chuyển đến một số nơi nhất định trên thế giới tại đó bệnh viêm màng não xảy ra phổ biến. Sinh viên 16-18 tuổi cần nhận một liều nhắc lại hoặc liều đầu tiên nếu chưa được chủng ngừa. Sinh viên năm đầu, tân binh và các sinh viên mới nhập học khác sống trong ký túc xá mà chưa được chủng ngừa cũng được khuyến nghị nhận thuốc ngừa viêm màng não dạng liên hợp. 

· Thuốc ngừa viêm màng não nhóm huyết thanh B (Bexsero và Trumenba) được khuyến nghị cho những người mắc một số bệnh lý rủi ro cao tương đối hiếm gặp từ 10 tuổi trở lên (ví dụ:  những người có lá lách bị tổn thương hoặc đã cắt bỏ lá lách, người liên tục thiếu thành phần bổ thể, người di chuyển đến các nước tại đó bệnh viêm màng não rất phổ biến, các nhà vi sinh vật làm việc với N. meningitidis và những người có thể đã phơi nhiễm trong một đợt dịch), nhưng cũng có thể được sử dụng cho thanh thiếu niên và người trẻ trưởng thành trong độ tuổi 16-23 dựa trên đánh giá lâm sàng.  

· Thuốc ngừa viêm màng não hóa trị bốn dạng polysaccharide (Menomune) cũng bảo vệ chống lại 4 kiểu (A, C, W, Y) trong số 13 nhóm huyết thanh (nhóm con) của N. meningitidis gây bệnh nghiêm trọng.  Thuốc này được khuyến nghị cho những người mắc một số bệnh lý rủi ro cao nhất định từ 56 tuổi trở lên.

Nếu quý vị có câu hỏi về việc quý vị hoặc con của quý vị có nên nhận bất kỳ thuốc ngừa nào nói trên hay không, hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình.
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Luật pháp Massachusetts yêu cầu các sinh viên chính quy mới nhập học theo học các trường cao đẳng và trung học từ lớp 9 đến lớp 12, sẽ sống trong ký túc xá hoặc các khu nhà chung khác, được cấp phép hoặc được chấp thuận bởi trường trung học hoặc cao đẳng, để nhận thuốc ngừa viêm màng não có hóa trị bốn hoặc ký vào giấy khước từ từ chối chủng ngừa. Luật này không áp dụng đối với thuốc ngừa viêm màng não nhóm B. Thông tin thêm về thuốc ngừa viêm màng não yêu cầu này có thể tìm thấy trong tài liệu MDPH có tiêu đề “Thông Tin Về Bệnh Viêm Màng Não và Chích Ngừa và Miễn Chích Ngừa Cho Học Sinh và Sinh Viên ở Các Trường Học và Trường Đại Học.” 

Tôi nên làm gì nếu đã tiếp xúc với người bị viêm màng não?
Nếu quý vị đã tiếp xúc với người được chẩn đoán là bị viêm màng não, quý vị nên gọi cho nhân viên y tế và nên dùng thuốc kháng sinh. Nếu quý vị có tiếp xúc với người bệnh, nhưng không tiếp xúc gần, quý vị nên biết về các triệu chứng của bệnh và liên lạc ngay với nhân viên y tế nếu quý vị có bất cứ triệu chứng gì.

Có khi nào tôi không phải dùng thuốc kháng sinh sau khi tiếp xúc gần với người bệnh viêm màng não hay không?
Có. Viêm màng não mô cầu có thể gây ra bởi nhiều loại vi trùng, kể cả các vi khuẩn và siêu vi. Chỉ có những loại viêm màng não mô cầu nhất định nào đó đòi hỏi điều trị cho những người tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh. Nếu quý vị có thắc mắc về viêm màng não mô cầu hoặc về việc quý vị bị nhiễm bệnh, hãy liên lạc với nhân viên y tế.

 Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin ở đâu?
· Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị 
· Sở Y Tế Cộng Đồng Massachusetts, Ban Chủng Ngừa (The Massachusetts Department of Public Health, Division of Epidemiology and Immunization) ở số  (617) 983-6800 hoặc đường dây miễn phí (888) 658-2850 hoặc trên trang web của MDPH tại địa chỉ http://www.mass.gov/dph/
· Sở y tế địa phương của quý vị (có ghi trong sổ điện thoại dưới phần chính quyền)
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